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	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số:           /TTr-SCT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày            tháng 11 năm 2025


                 DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ. Sở Công Thương kính trình trình Uỷ ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
- Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Điện Biên;
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ;
- Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
- Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận đăng ký xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2025.
2. Cơ sở thực tiễn
Ngày 06 tháng 5 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, tại điểm b khoản 1 Điều 10 giao “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng ở địa phương mình.”.
Thực hiện Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ngày 12/8/2016 Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Qua gần mười năm triển khai thực hiện Quyết định, quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các Sở, ngành, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đã triển khai đồng bộ, kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy định của pháp luật khắc phục được những tiêu cực, chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động chung của các cơ quan đơn vị liên quan, không gây khó khăn, phiền hà đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và lưu thông hàng hóa hợp pháp.
Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025: “Văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ bằng văn bản của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này” và quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghi định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ: “Cơ quan, người có thẩm quyền có thể ban hành nghị quyết hoặc quyết định hành chính để bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trong trường hợp toàn bộ hoặc một phần nội dung văn bản trái pháp luật hoặc trường hợp thay đổi về thẩm quyền do việc sắp xếp, tổ chức bộ máy hoặc trường hợp không còn đối tượng áp dụng”.
Sau khi rà soát các nội dung quy định Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên thấy không còn phù hợp với quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ (đơn vị hành chính được tổ chức thành 02 cấp, cấp tỉnh và cấp xã; một số Sở ngành được hợp nhất, sắp xếp lại), nhằm đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng có thay đổi.
Căn cứ các cơ sở nêu trên, cần thiết phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên, là thực sự cần thiết, phù hợp với quy định hiện hành và đúng thẩm quyền.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành Quyết định
- Xây dựng quy định về trách nhiệm của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Điện Biên (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh); Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; Các sở ngành, lực lượng chức năng và Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý, phụ trách đảm bảo chặt chẽ, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, đúng theo quy định hiện hành. 
- Đảm bảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên được thực hiện đúng quy định hiện hành.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định 
Quyết định ban hành phải đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của pháp luật. Việc ban hành Quyết định phải đảm bảo chất lượng, bám sát các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên: Số 33/2025/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; số 1955/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 về việc chấp thuận đăng ký xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong năm 2025. Sở Công Thương đã triển khai các công việc sau:
- Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Quyết định số 1925/QĐ-SCT ngày 17/9/2025 của Giám đốc Sở Công Thương).
- Rà soát, nghiên cứu các văn bản, quy định có liên quan đến dự thảo Quyết định.
- Xây dựng hồ sơ dự thảo Quyết định.
- Lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan bằng văn bản.
- Xây dựng nội dung truyền thông đối với dự thảo Quyết định, bao gồm: Sự cần thiết ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; những nội dung mới, sửa đổi, bổ sung của dự thảo Quyết định. Đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định định trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương.
- Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức; gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ xây dựng dự thảo Quyết định theo quy định.
- Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Công Thương hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Quy định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
b) Đối tượng áp dụng
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã, các lực lượng chức năng và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh); Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các xã, phường (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 cấp xã).
2. Bố cục của dự thảo Quyết định
Nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy chế được xây dựng theo Mẫu số 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ. Được trình bày theo thể thức Quyết định ban hành Quy chế, gồm 02 phần: Phần Quyết định và phần Quy chế (ban hành kèm theo).
3. Nội dung cơ bản
Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên gồm 4 Chương, 12 Điều, cụ thể:
Chương I: Quy định chung, gồm 2 Điều: 
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (đã nêu tại mục 1 phần IV)
Điều 2: Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động
Về trách nhiệm: Quy định rõ trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
 Về quan hệ phối hợp hoạt động: Quy định rõ quan hệ phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã phải tuân thủ đúng pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh sơ hở, chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong kiểm tra, xử lý hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có liên quan.
Chương II: Trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban chỉ đạo 389 tỉnh và các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã gồm 5 Điều: 
Điều 3: Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chịu trách nhiệm chính giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành tổ chức các quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, bao gồm 10 nhiệm vụ.
Điều 4: Trách nhiệm của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Sở Công Thương tỉnh 	Điện Biên)
Giúp Trưởng Ban và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh điều hành hoạt động chung của Ban chỉ đạo theo chủ trương, kế hoạch, chương trình, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và chương trình, kế hoạch công tác được Trưởng Ban Chỉ đạo, phê duyệt hoặc ủy quyền.
Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu, các hoạt động thương mại, dịch vụ thương mại trên thị trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.
Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở.
Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: Thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương.
Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại bao gồm: Chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại trên địa bàn tỉnh; tổng hợp số liệu, tình hình hoạt động, thông tin xuất, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh liên quan đến vụ việc phòng vệ thương mại, phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại trong công tác cảnh báo sớm các vụ kiện phòng vệ thương mại.
Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực thi công tác phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Điều 5: Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành có chức năng kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Quy định cụ thể trách nhiệm của các Sở, ban ngành thành viên: Tài chính; Công an tỉnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thuế tỉnh Điện Biên; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên; Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực III (tại Điện Biên); Dân tộc và Tôn giáo; Chi cục Hải Quan Khu vực VII (tại Điện Biên) và các Sở, ban, ngành, đoàn thể khác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Điều 6: Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và hướng dẫn của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 cấp xã, các phòng, ban chức năng liên quan thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, theo thẩm quyền và quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.
Điều 7: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên
Chỉ đạo các tổ chức, thành viên phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, cơ quan chức năng, chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, công chức, quần chúng nhân dân về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tố giác các hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng và không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái pháp luật.
Chương III: Nội dung và quan hệ phối hợp, gồm 3 Điều:
Điều 8: Nội dung phối hợp
Quy định cụ thể nội dung phối hợp, bao gồm: Xây dựng kế hoạch, phương án công tác trong đó phân định rõ phạm vi và trách nhiệm quản lý và hoạt động, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn, những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc địa phương khác cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan; phát hiện, thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; chỉ đạo và tổ chức tuần tra, điều tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại; đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mới trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác để các Bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công tác; hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi; tổ chức giao lưu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền và phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, Hội Bảo vệ người tiêu dùng trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng
Điều 9: Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp
Thực hiện đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp đã tham gia ký kết với các đơn vị phối hợp; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với cơ quan chủ trì theo quy định chung về tình hình thị trường, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của đơn vị mình và thực hiện các nhiệm vụ khác.
Điều 10: Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp
Quy định trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; trách nhiệm của các Sở, ban, ngành có chức năng kiểm tra, kiểm soát đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 cấp xã về việc chỉ đạo, tổ chức điều hành, hoạt động trong việc phối hợp công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Chương IV: Tổ chức thực hiện, gồm 2 Điều:
Điều 11: Sơ kết, tổng kết, báo cáo và khen thưởng, kỷ luật.
Quy định thời gian và hình thức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này và tổng hợp vào báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Quy định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, thực thi nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kỷ luật người đứng đầu Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kéo dài hoặc nghiêm trọng thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý hoặc vi phạm Quy chế này theo quy định của pháp luật.
Điều 12: Điều khoản thi hành.
Quy định Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan: Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp để tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương) để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)*
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực tài chính: Không.
2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản: Sở Công Thương ban hành văn bản thông tin, tuyên truyền phổ biến kịp thời đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.
3. Thời gian trình thông qua: Dự kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 12/2025. Lý do: Xin ý kiến của các Sở, ban ngành và Uỷ ban nhân dân cấp xã, thẩm định của Sở Tư pháp và thời gian thời gian đăng tải Hồ sơ dự thảo lên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương theo quy định.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Công Thương xin kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo:
(1) Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 (2) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo.
(4) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia các sở, ngành và các đơn vị có liên quan.
(5) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.
(6) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế).
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